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BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH 
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ  01 DỰ ÁN, ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ CÁC ĐỐI TƯỢNG THAM GIA DỰ ÁN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2026-2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

	VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH
	DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
	THUYẾT MINH

	Các Nghị quyết của HĐND tỉnh Thái Nguyên (trước sắp xếp): Số 19/2022/NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2022; số 20/2022/NQ-HĐND ngày 28 tháng 10 năm 2022
	Các Nghị quyết của HĐND tỉnh Bắc Kạn (trước sắp xếp): Số 09/2024/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2024; số 12/2022/NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2022
	
	

	Điều 1 Quy định kèm theo Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2022 
Quy định này quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng, hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhiệm vụ thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Điều 1 Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐND ngày 28 tháng 10 năm 2022 
Quy định này quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác; cơ chế huy động các nguồn lực khác thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025.
	Điều 1 Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2024 
Nghị quyết này quy định nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ, tiêu chí lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
Điều 1 Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2022
1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định mức hỗ trợ nguồn vốn sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025.
2. Đối tượng áp dụng
Các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho 01 dự án, định mức hỗ trợ các đối tượng tham gia dự án phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 (sau đây gọi tắt là Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
	Điều này được xây dựng trên cơ sở thực hiện thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 56 Nghị định số 358/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ, theo đó Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ đối với dự án phát triển sản xuất và định mức hỗ trợ đối với các đối tượng tham gia thực hiện dự án phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Việc ban hành Nghị quyết tạo cơ sở pháp lý thống nhất để thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh
Phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết chỉ quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, bảo đảm không trùng lặp với quy định của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, đồng thời bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

	Điều 2 Quy định kèm theo Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2022 
Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan trong quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia.
Điều 2 Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐND ngày 28 tháng 10 năm 2022 
1.	Quy định này áp dụng đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.
2.	Các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến việc lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác; huy động các nguồn lực khác thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh
	Điều 2 Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2024 
Nghị quyết này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan trong quản lý, tố chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia.
	Điều 2. Đối tượng áp dụng
Các cơ quan, đơn vị, tổ chức; xã, phường (sau đây gọi chung là xã); thôn, xóm, tổ dân phố (sau đây gọi chung là thôn); doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, cộng đồng dân cư, người dân, hộ gia đình và các tổ chức khác có liên quan tham gia thực hiện dự án phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
	Điều này xác định các đối tượng áp dụng của Nghị quyết trên cơ sở kế thừa quy định giai đoạn 2021–2025 và cập nhật theo Nghị định số 358/2025/NĐ-CP, bảo đảm thuận lợi trong tổ chức thực hiện.

	Điều 3 Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐND ngày 28 tháng 10 năm 2022 
Việc lồng ghép nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (viết tắt là Nghị định số 27/2022/NĐ-CP).

	Điều 2 Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2022 
1. Nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện theo Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.
2. Kinh phí sự nghiệp thực hiện các nội dung của Chương trình phải hướng tới đạt mục tiêu thực hiện các Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn theo các mức độ (đạt chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu) giai đoạn 2021-2025 ban hành tại các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.
3. Căn cứ tổng mức vốn ngân sách trung ương hỗ trợ, cùng với nguồn vốn ngân sách địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định phân bổ, bảo đảm đồng bộ, không chồng chéo, trùng lặp với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.
4. Công khai, minh bạch về quản lý, sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện các nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
5.  Không sử dụng kinh phí của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để chi cho các hoạt động thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước đã được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nội dung, nhiệm vụ đã được bố trí kinh phí từ các Chương trình, dự án khác. 
6. Trong cùng một thời điểm, nội dung có nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ khác nhau (kể cả chương trình, dự án khác), đối tượng thụ hưởng chỉ được lựa chọn áp dụng chính sách ưu đãi, hỗ trợ có lợi nhất.
	Điều 3. Nguyên tắc hỗ trợ 
1. Việc hỗ trợ phải đúng mục tiêu, đối tượng, nội dung, điều kiện hỗ trợ theo quy định của Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 và công khai, minh bạch.  
2. Mức hỗ trợ quy định tại Nghị quyết này là mức hỗ trợ tối đa; việc hỗ trợ cụ thể căn cứ theo thực tế về nội dung, quy mô thực hiện, năng lực tổ chức sản xuất, nguồn vốn được giao, nguồn vốn đối ứng, định mức kinh tế - kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Phần kinh phí còn lại do các đối tượng tham gia dự án đối ứng và huy động từ các nguồn hợp pháp khác.
3. Ưu tiên hỗ trợ đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo (trong vòng 36 tháng kể từ thời điểm hộ được cấp có thẩm quyền công nhận thoát nghèo), hộ gia đình có thành viên là người có công với cách mạng, hộ dân tộc thiểu số; vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, an toàn khu.
4. Một đối tượng có thể tham gia nhiều dự án nhưng không trùng lặp về nội dung hỗ trợ, không vượt định mức hỗ trợ tối đa quy định tại Nghị quyết này. Trường hợp được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho cùng nội dung hỗ trợ thì chỉ được lựa chọn một chính sách có mức hỗ trợ cao nhất để thụ hưởng.
5. Những nội dung khác không quy định tại Nghị quyết này thì thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
	Điều này quy định các nguyên tắc chung trong thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, bảo đảm đúng mục tiêu, đúng đối tượng, công khai, minh bạch và sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước.
Nghị quyết xác định mức hỗ trợ là mức tối đa; mức hỗ trợ cụ thể căn cứ khả năng cân đối ngân sách, nguồn vốn được giao và quy mô từng dự án; đồng thời ưu tiên hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ dân tộc thiểu số, hộ có thành viên là người có công với cách mạng và địa bàn khó khăn.
Việc tham gia nhiều dự án được thực hiện theo nguyên tắc không hỗ trợ trùng lặp, không vượt định mức và đối với cùng một nội dung hỗ trợ chỉ được lựa chọn một chính sách có mức hỗ trợ cao nhất. Những nội dung chưa được quy định thực hiện theo pháp luật hiện hành.


	Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2022: 
Nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị:
Thực hiện các nội dung hỗ trợ theo quy định, hướng dẫn của Trung ương và các chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển sản xuất của tỉnh. Trong đó, tập trung ưu tiên thực hiện những nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất như sau:
a) Đào tạo kỹ thuật sản xuất; tập huấn nghiệp vụ quản lý, năng lực quản lý hợp đồng, quản lý chuỗi và phát triển thị trường;
b) Chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, áp dụng quy trình kỹ thuật trong sản xuất và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi;
c) Vật tư, trang thiết bị phục vụ sản xuất, cung ứng dịch vụ, giống cây trồng, vật nuôi;
d) Quảng bá, xúc tiến thương mại cho sản phẩm hàng hóa, dịch vụ; truy xuất nguồn gốc và dán nhãn sản phẩm; cấp mã vùng trồng.
Khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2022: 
Nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng:
Thực hiện các nội dung hỗ trợ theo quy định, hướng dẫn của Trung ương và các chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển sản xuất của tỉnh. Trong đó, tập trung ưu tiên thực hiện những nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất như sau:
a) Tập huấn kỹ thuật theo nhu cầu của các thành viên tổ nhóm, nâng cao năng lực quản lý và vận hành tổ nhóm;
b) Vật tư, trang thiết bị phục vụ sản xuất, cung ứng dịch vụ, giống cây trồng, vật nuôi;
c) Quảng bá, xúc tiền thương mại cho sản phẩm hàng hóa, dịch vụ; truy xuất nguồn gốc và dán nhãn sản phẩm; cấp mã vùng trồng.
	Điều 3 Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2024
Nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị: 
1. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.
a) Đào tạo, tập huấn kỹ thuật sản xuất; tập huấn nghiệp vụ quản lý, năng lực quản lý hợp đồng, quản lý chuỗi và phát triển thị trường.
b) Chuyến giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, áp dụng quy trình kỳ thuật trong sản xuất và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi.
c) Vật tư, nguyên liệu, giống cây trồng, vật nuôi, phần bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, công cụ, dụng cụ, trang thiết bị phục vụ sản xuất, cung ứng dịch vụ.
d) Quảng bá, xúc tiến thương mại cho sản phấm hàng hóa, dịch vụ.
đ) Tư vấn xây dựng liên kết; chi phí khảo sát đánh giá tiềm năng phát triển chuỗi giá trị; tư vấn xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, quy trình kỹ thuật, đánh giá thị trường, phương án phát triển thị trường.
e) Chi phí để phân tích các chỉ tiêu an toàn thực phẩm, chi phí truy xuất nguồn gốc và dán nhãn sản phấm.
g) Dự án vùng trồng dược liệu quý thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Thông tư số 10/2022/TT-BYT ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn triển khai nội dung Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 và điểm a khoản 5 Điều 1 Thông tư số 12/2023/TT-BYT ngàỵ 06/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư sổ 10/2022/TT-BYT ngày 22/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn triển khai một số nội dung đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.
h) Chi xây dựng và quản lý dự án:
- Chi phí lựa chọn dự án, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất (bao gồm chỉ phí khảo sát, đảnh giả; thành lập hội đồng lựa chọn dự án, mô hĩnh; lựa chọn đơn vị đặt hàng, giao nhiệm vụ; tố chức đẩu thầu lựa chọn đơn vị cung cấp sản phâm, dịch vụ; thấm định giá trong phương án mua sắm vật tư, hàng hóa, dịch vụ) được tính trong kinh phí thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất hoặc kinh phí thường xuyên của cơ quan, đơn vị trực tiếp thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triến sản xuất; không vượt quá 05% tống kinh phí được giao để thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất.
- Chi triến khai, đánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm.
- Chi khác về quản lý dự án, kế hoạch, phương án, mô hình (nếu có).
2. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 -2025.
a) Đào tạo, tập huấn kỹ thuật sản xuất, nghiệp vụ quản lý, năng lực quản lý hợp đồng, quản lý chuỗi và phát triển thị trường.
b) Chuyến giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, áp dụng quy trình kỹ thuật trong sản xuất và quản lý chất lượng đồng bộ.
c) Vật tư, nguyên liệu, giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, công cụ, dụng cụ, trang thiết bị phục vụ sản xuất, cung ứng dịch vụ.
d) Quảng bá, xúc tiến thương mại cho sản phẩm hàng hóa, dịch vụ.
đ) Chi phí đế phân tích các chỉ tiêu an toàn thực phẩm, chi phí truy xuất nguồn gốc và dán nhãn sản phẩm.
e) Chi xây dựng và quản lý dự án: Thực hiện theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều này.
3. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 -2025.
a) Đào tạo, tập huấn kỹ thuật sản xuất; tập huấn nghiệp vụ quản lý, năng lực quản lý họp đồng, quản lý chuỗi và phát triển thị trường.
b) Chuyến giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, áp dụng quy trình kỹ thuật trong sản xuất và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi.
c) Vật tư, nguyên liệu, giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, công cụ, dụng cụ, trang thiết bị phục vụ sản xuất, cung ứng dịch vụ; bao bì sản phẩm.
d) Quảng bá, xúc tiến thương mại cho sản phẩm hàng hóa, dịch vụ.
đ) Tư vấn xây dựng liên kết; chi phí khảo sát đánh giá tiềm năng phát triển chuỗi giá trị; tư vấn xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, quy trình kỹ thuật, đánh giá thị trường, phương án phát triển thị trường.
e) Hỗ trợ hạ tầng phục vụ liên kết (bao gồm đầu tư máy móc trang thiết bị; xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ liên kết bao gồm: nhà xưởng, bến bãi, kho tàng phục vụ sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phàm nông nghiệp).
g) Xây dựng mô hình khuyến nông.
h) Chi xây dựng và quản lý dự án: Thực hiện theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều này.
i) Chi phí để phân tích các chỉ tiêu an toàn thực phẩm, chi phí truy xuất nguồn gốc và dán nhãn sản phẩm.
Điều 5 Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2024
Nội dung hỗ trợ dự án, phương án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế của cộng đồng: 
1. Chi tập huấn kỹ thuật sản xuất; tập huấn nghiệp vụ quản lý, năng lực quản lý hợp đồng, năng lực quản lý và vận hành tổ nhóm đối với hỗ trợ sản xuất cộng đồng.
2. Chi chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới; quảng bá, xúc tiến thương mại cho sản phẩm hàng hóa, dịch vụ; hỗ trợ chi phí để phân tích các chỉ tiêu an toàn thực phâm, chi phí truy xuât nguôn gôc và dán nhãn sản phâm: Mức hỗ trợ theo quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế trong phạm vi mức hỗ trợ của dự án và dự toán được cấp có thẩm quyền giao.
3. Chi hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng:
a) Hồ trợ cán bộ trực tiếp đến tận hộ gia đình tư vấn, hướng dẫn thực hiện dự án cho đến khi có kết quả:
- Chế độ công tác phí cho cán bộ.
- Hỗ trợ cho cán bộ (ngoài tiền công tác phí theo chế độ quy định).
b) Chi tổ chức đi thực tế học tập các dự án có hiệu quả giữa các địa phương do thủ trưởng đơn vị quyết định trong phạm vi dự toán được giao:
- Chi công tác phí cho cán bộ, thuê xe, tiền ăn, tiền thuê phòng ngủ (nếu có).
- Chi tiền công cho báo cáo viên.
4. Chi hỗ trợ vật tư, nguyên liệu, giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, công cụ, dụng cụ, trang thiết bị phục vụ sản xuất, cung ứng dịch vụ: Nội dung và mức hỗ trợ theo quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án trong phạm vi mức hỗ trợ một (01) dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế đã được phê duyệt.
5. Chi xây dựng và quản lý dự án: Thực hiện theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 3 Quy định này.
6. Chi hỗ trợ dạy nghề, hướng nghiệp, tiếp cận thị trường, tạo việc làm
Nguồn kinh phí hỗ trợ từ các chương trình, đề án có liên quan. Mức hỗ trợ thực hiện theo các quy định hiện hành về dạy nghề, hướng nghiệp, tiếp cận thị trường, tạo việc làm.
	Điều 4. Nội dung hỗ trợ thực hiện các dự án phát triển sản xuất 
1. Nội dung hỗ trợ thực hiện các dự án phát triển sản xuất được thực hiện theo Chương II, Mục 2, Tiểu mục 9,  Điều 27, khoản 2,3 Thông tư số 23/2026/TT-BNNMT ngày 23 tháng 5 năm 2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
 2. Mức hỗ trợ đối với từng nội dung hỗ trợ thực hiện dự án được áp dụng theo quy định của Nghị quyết số 56/2026/NQ-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên quy định chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, trừ trường hợp mức hỗ trợ được quy định cụ thể tại Nghị quyết này. Định mức hỗ trợ cụ thể đối với từng nội dung được thực hiện trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.
3. Đối với các nội dung hỗ trợ chưa được quy định mức hỗ trợ thì thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

	Điều này được xây dựng nhằm quy định cụ thể nội dung và mức hỗ trợ thực hiện các dự án phát triển sản xuất thuộc xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh, bảo đảm thống nhất với quy định của Trung ương và các chính sách hỗ trợ hiện hành của tỉnh.
Quy định này nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong việc áp dụng chính sách hỗ trợ; tránh chồng chéo, trùng lặp về mức hỗ trợ; đồng thời tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện, lập dự toán, quản lý, thanh quyết toán kinh phí và xử lý các trường hợp phát sinh trong quá trình triển khai.

	Điểm a khoản 2 Điều 6 Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐND ngày 28 tháng 10 năm 2022 
Đối với hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị: Hỗ trợ tối đa không quá 80% tổng chi phí thực hiện một (01) dự án, kế hoạch liên kết trên địa bàn đặc biệt khó khăn; không quá 70% tổng chi phí thực hiện một (01) dự án, kế hoạch liên kết trên địa bàn khó khăn; không quá 50% tổng chi phí thực hiện một (01) dự án, kế hoạch liên kết trên địa bàn khác thuộc phạm vi đầu tư của các chương trình mục tiêu quốc gia. Tổng mức hỗ trợ tối đa không quá 3.000 triệu đồng/01 dự án, kế hoạch (không kể hỗ trợ đầu tư hạ tầng phục vụ liên kết).
	Điều 4. Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2024 
Hỗ trợ tối đa không quá 80% tổng chi phí thực hiện một (01) dự án, kế hoạch liên kết trên địa bàn đặc biệt khó khăn; không quá 70% tổng chi phí thực hiện một (01) dự án, kế hoạch liên kết trên địa bàn khó khăn; không quá 50% tổng chi phí thực hiện một (01) dự án, kế hoạch liên kết trên địa bàn khác nhưng tối đa không quá 5.000 triệu đồng trên một (01) dự án, kế hoạch liên kết thuộc phạm vi đầu tư của các chương trình mục tiêu quốc gia.

	Điều 5. Mức hỗ trợ cho 01 dự án, định mức hỗ trợ các đối tượng tham gia dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị
1. Mức hỗ trợ cho 01 dự án 
Hỗ trợ tối đa không quá 90% tổng chi phí thực hiện 01 dự án trên địa bàn xã khu vực III, xã An toàn khu, thôn đặc biệt khó khăn; không quá 80% tổng chi phí thực hiện 01 dự án trên địa bàn xã vùng II; không quá 70% tổng chi phí thực hiện 01 dự án trên địa bàn vùng I nhưng tối đa không quá 05 tỷ đồng/01 dự án thuộc phạm vi đầu tư của Chương trình.
2. Định mức hỗ trợ các đối tượng tham gia dự án
a) Hỗ trợ tối đa 80 triệu đồng/hộ đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo
b) Hỗ trợ tối đa 70 triệu đồng/hộ đối với hộ mới thoát nghèo, hộ có thành viên là người có công với cách mạng, hộ dân tộc thiểu số. 
c) Hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng/hộ đối với đối tượng không thuộc trường hợp quy định tại điểm a, b khoản này.
d) Hỗ trợ cho chủ trì liên kết thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 7 Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
	1. Về mức hỗ trợ đối với 01 dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị
Việc quy định mức hỗ trợ tối đa 90% đối với xã khu vực III, xã an toàn khu, thôn đặc biệt khó khăn, 80% đối với vùng II và 70% đối với vùng I, đồng thời quy định mức hỗ trợ tối đa 05 tỷ đồng/01 dự án, được lựa chọn trên các căn cứ sau:
Bảo đảm thực hiện chủ trương ưu tiên bố trí nguồn lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo định hướng của các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030. 
Kế thừa kết quả triển khai giai đoạn 2021-2025, đồng thời điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Việc lựa chọn mức hỗ trợ được xây dựng trên cơ sở tổng kết thực tiễn triển khai 1.092 dự án với 29.522 hộ tham gia, tổng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ 441.504 triệu đồng, trong đó dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị có mức hỗ trợ cao nhất là 4.687 triệu đồng, bình quân mức cao nhất hỗ trợ cho 01 hộ tham gia dự án là 196,26 triệu đồng/hộ; dự án phát triển sản xuất cộng đồng 1.325 triệu đồng, bình quân mức cao nhất hỗ trợ 41 triệu đồng/hộ. Kết quả tổng kết cho thấy cơ chế hỗ trợ hiện hành đã góp phần hình thành nhiều mô hình liên kết sản xuất hiệu quả, tuy nhiên vẫn còn những khó khăn như chi phí giống, vật tư, thiết bị, logistics và tổ chức liên kết tăng cao; nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ dân còn hạn chế về khả năng huy động vốn đối ứng để mở rộng quy mô sản xuất. Vì vậy, việc điều chỉnh mức hỗ trợ là cần thiết nhằm nâng cao khả năng tiếp cận chính sách, khuyến khích phát triển liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao thu nhập của người dân nông thôn, phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững theo định hướng của tỉnh.
Do vậy, tại dự thảo Nghị quyết này mức hỗ trợ được xây dựng theo nguyên tắc địa bàn càng khó khăn thì mức hỗ trợ càng cao, nhưng vẫn bảo đảm trách nhiệm đối ứng của chủ trì liên kết và các đối tượng tham gia dự án, qua đó nâng cao tính chủ động, hiệu quả và tính bền vững của mô hình liên kết. 
Quy định mức hỗ trợ tối đa 05 tỷ đồng/01 dự án nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai các dự án liên kết có quy mô lớn, phát triển vùng nguyên liệu gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Đây là mức trần để cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định theo quy mô, hiệu quả của từng dự án, khả năng cân đối ngân sách và nguồn vốn Chương trình được giao hằng năm, không áp dụng bình quân đối với mọi dự án. 
2. Về định mức hỗ trợ đối với các đối tượng tham gia dự án
Việc quy định mức hỗ trợ tối đa 80 triệu đồng/hộ đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, 70 triệu đồng/hộ mới thoát nghèo, hộ có thành viên là người có công với cách mạng và hộ dân tộc thiểu số; 50 triệu đồng/hộ đối với các đối tượng còn lại nhằm cụ thể hóa nguyên tắc ưu tiên các nhóm đối tượng khó khăn, bảo đảm phù hợp mục tiêu giảm nghèo bền vững và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Định mức hỗ trợ được xác định trên cơ sở nhu cầu đầu tư thực tế của các mô hình sản xuất, bảo đảm người dân có đủ điều kiện đầu tư giống, vật tư và thiết bị phục vụ sản xuất nhưng vẫn phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương.
Đối với chủ trì liên kết, việc dẫn chiếu thực hiện theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP nhằm bảo đảm thống nhất với chính sách khuyến khích liên kết sản xuất hiện hành, tránh chồng chéo trong quá trình áp dụng
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Đối với hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng: Hỗ trợ tối đa không quá 95% tổng kinh phí thực hiện một (01) dự án, phương án trên địa bàn đặc biệt khó khăn; không quá 80% tổng kinh phí thực hiện một (01) dự án, phương án trên địa bàn khó khăn; không quá 60% tổng chi phí thực hiện một (01) dự án, phương án trên các địa bàn khác thuộc phạm vi đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia. Tổng mức hỗ trợ tối đa không quá 3.000 triệu đồng/01 dự án, phương án.
	Điều 6. Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2024 
Hỗ trợ tối đa không quá 95% tổng kinh phí thực hiện một (01) dự án trên địa bàn đặc biệt khó khăn; không quá 80% tổng kinh phí thực hiện một (01) dự án trên địa bàn khó khăn; không quá 60% tổng chi phí thực hiện một (01) dự án trên các địa bàn khác nhưng tối đa không quá 1.500 triệu đồng trên một (01) dự án, phương án sản xuất thuộc phạm vi đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia.

	Điều 6. Mức hỗ trợ cho 01 dự án, định mức hỗ trợ cho các đối tượng tham gia dự án phát triển sản xuất của cộng đồng
1. Mức hỗ trợ cho 01 dự án
Hỗ trợ tối đa không quá 95% tổng chi phí thực hiện 01 dự án trên địa bàn xã khu vực III, xã An toàn khu, thôn đặc biệt khó khăn; không quá 80% tổng chi phí thực hiện 01 dự án trên địa bàn xã vùng II; không quá 70% tổng chi phí thực hiện 01 dự án trên địa bàn xã vùng I nhưng tối đa không quá 02 tỷ đồng/01 dự án thuộc phạm vi đầu tư của Chương trình.
2. Định mức hỗ trợ các đối tượng tham gia dự án
a) Hỗ trợ tối đa 80 triệu đồng/hộ đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo.
b) Hỗ trợ tối đa 70 triệu đồng/hộ đối với hộ mới thoát nghèo, hộ có thành viên là người có công với cách mạng, hộ dân tộc thiểu số. 
c) Hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng/hộ đối với đối tượng không thuộc trường hợp quy định tại điểm a, b khoản này.
	1. Về mức hỗ trợ đối với 01 dự án phát triển sản xuất cộng đồng
Việc quy định mức hỗ trợ tối đa 95% đối với xã khu vực III, xã An toàn khu, thôn đặc biệt khó khăn, 80% đối với vùng II và 70% đối với vùng I, đồng thời quy định mức hỗ trợ tối đa 02 tỷ đồng/01 dự án, được lựa chọn trên cơ sở:
Dự án phát triển sản xuất cộng đồng chủ yếu do cộng đồng dân cư, nhóm hộ hoặc tổ hợp tác thực hiện nhằm tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân; đối tượng tham gia chủ yếu là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số nên khả năng huy động vốn đối ứng còn hạn chế. 
Việc nâng mức hỗ trợ tại vùng I từ 60% lên 70% nhằm bảo đảm tính khả thi của dự án trong bối cảnh chi phí đầu vào sản xuất tăng, đồng thời vẫn duy trì trách nhiệm đối ứng của người tham gia. 
Mức hỗ trợ được xác định theo mức độ khó khăn của từng địa bàn, bảo đảm ưu tiên nguồn lực cho vùng III và vùng II nhưng vẫn khuyến khích người dân, cộng đồng chủ động huy động các nguồn lực hợp pháp để phát triển sản xuất. 
Quy định mức hỗ trợ tối đa 02 tỷ đồng/01 dự án phù hợp với quy mô phổ biến của các dự án phát triển sản xuất cộng đồng, góp phần phân bổ nguồn lực hợp lý, bảo đảm nhiều cộng đồng dân cư được tiếp cận chính sách trong điều kiện nguồn vốn Chương trình còn hạn chế. 
2. Về định mức hỗ trợ đối với các đối tượng tham gia dự án
Định mức hỗ trợ đối với các đối tượng tham gia dự án được quy định thống nhất với Điều 5 nhằm bảo đảm đồng bộ trong thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia.
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Đối với hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhiệm vụ: Tổng mức hỗ trợ tối đa không quá 3.000 triệu đồng/01 dự án. Khuyến khích bên nhận đặt hàng, các hộ gia đình, cộng đồng tham gia dự án có đóng góp đối ứng (bằng tiền, ngày công, hiện vật).

	Tiết 2.1, tiểu mục 2, mục II, Phụ lục số 02 Quy định mức hỗ trợ nguồn vốn sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2022 
Chi hỗ trợ các dự án liên kết, kế hoạch liên kết chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp: Mức hỗ trợ chi phí thực hiện một (1) dự án, kế hoạch liên kết trên địa bàn khó khăn. Ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 70%, trong đó: NSTW hỗ trợ tối đa 66,7%, NSĐP hỗ trợ tối thiểu 3,3%. Vận động, huy động nguồn lực khác tối đa 30%.
Tiết 2.2, tiểu mục 2, mục II, Phụ lục số 02 Quy định mức hỗ trợ nguồn vốn sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2022 
Chi hỗ trợ các dự án liên kết, kế hoạch liên kết chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp: Mức hỗ trợ chi phí thực hiện một (1) dự án, kế hoạch liên kết trên địa bàn không phải khó khăn, đặc biệt khó khăn. Ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50%, trong đó: NSTW hỗ trợ tối đa 47,6%, NSĐP hỗ trợ tối thiểu 2,4%. Vận động, huy động nguồn lực khác tối đa 50%.
	Điều 7. Mức hỗ trợ tối đa cho 01 dự án, định mức hỗ trợ cho từng đối tượng tham gia dự án phát triển sản xuất theo nhiệm vụ
1. Mức hỗ trợ cho 01 dự án: Hỗ trợ tối đa 03 tỷ đồng/01 dự án.
2. Định mức hỗ trợ các đối tượng tham gia dự án
a) Hỗ trợ tối đa 80 triệu đồng/hộ đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo
b) Hỗ trợ tối đa 70 triệu đồng/hộ đối với hộ mới thoát nghèo, hộ có thành viên là người có công với cách mạng, hộ dân tộc thiểu số. 
c) Hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng/hộ đối với đối tượng không thuộc trường hợp quy định tại điểm a, b khoản này.
d) Hỗ trợ trực tiếp cho các hoạt động sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ cho người dân đảm bảo tối thiểu 70% kinh phí thực hiện dự án.

	Việc quy định mức hỗ trợ tối đa 03 tỷ đồng/01 dự án được kế thừa từ cơ chế thực hiện giai đoạn 2021-2025, phù hợp với tính chất của dự án phát triển sản xuất theo nhiệm vụ. Đây là loại hình dự án chủ yếu phục vụ nghiên cứu, thử nghiệm, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, xây dựng mô hình và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của Chương trình, không phải dự án hỗ trợ trực tiếp trên diện rộng như dự án liên kết theo chuỗi giá trị hoặc dự án phát triển sản xuất cộng đồng.
Định mức hỗ trợ 80 triệu đồng/hộ đối với nhóm đối tượng ưu tiên là  hộ nghèo, hộ cận nghèo, 70 triệu đồng/hộ đối với hộ mới thoát nghèo, hộ có thành viên là người có công với cách mạng, hộ dân tộc thiểu số và 50 triệu đồng/hộ đối với các đối tượng còn lại được quy định thống nhất với Điều 5 và Điều 6 nhằm bảo đảm đồng bộ trong thực hiện chính sách, tạo thuận lợi cho công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra và tránh phát sinh chênh lệch giữa các loại hình dự án.
Việc quy định kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho các hoạt động sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ cho người dân chiếm tối thiểu 70% tổng kinh phí dự án nhằm bảo đảm phần lớn nguồn lực ngân sách nhà nước được sử dụng trực tiếp cho các hoạt động tạo ra sản phẩm, chuyển giao kỹ thuật và nâng cao hiệu quả sản xuất; đồng thời hạn chế tỷ trọng chi phí quản lý, tư vấn và các khoản chi gián tiếp, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Chương trình.



